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	UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:           /BC-SGDĐT
	Hải Phòng, ngày      tháng       năm 2026


BÁO CÁO 
Đánh giá thực trạng quan hệ xã hội liên quan đến dự thảo Quyết định 
quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo 
một số nghề trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2026 - 2030

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Giáo dục và Đào tạo tiến hành đánh giá thực trạng quan hệ xã hội có liên quan đến chính sách trong dự thảo Quyết định quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo một số nghề trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2026 - 2030; kết quả như sau:

I. BỐI CẢNH THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ

1. Bối cảnh trong nước và của thành phố liên quan đến quan hệ xã hội

Hải Phòng là một trong chín thành phố trực thuộc Trung ương, đô thị loại I, giữ vai trò trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, quốc phòng, an ninh của vùng Duyên hải Bắc Bộ, đồng thời là một trong ba cực tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc (Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh) và là cửa ngõ ra biển của các tỉnh phía Bắc. Thành phố có diện tích 3.194,72 km², dân số khoảng 4,66 triệu người, 114 đơn vị hành chính cấp xã (45 phường, 67 xã, 2 đặc khu), kết nối thuận lợi với cả nước và quốc tế. Quy mô kinh tế không ngừng mở rộng, GRDP giai đoạn 2021-2025 ước tăng bình quân 11,39%/năm; tổng thu ngân sách trên địa bàn giai đoạn 2021-2025 đạt trên 543,6 nghìn tỷ đồng, đứng nhóm đầu cả nước. Đây là tiền đề quan trọng để thành phố ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư cho giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tương xứng với vị thế của Hải Phòng trong vùng và cả nước.

Hiện nay, thành phố có khoảng 33.100 doanh nghiệp đang hoạt động, với khoảng 1.131.100 lao động. Thành phố có 03 khu kinh tế, 50 khu công nghiệp (trong đó 29 khu tại khu vực phía Đông với tổng diện tích 10.251,06 ha và 21 khu tại khu vực phía Tây với tổng diện tích 3.530,16 ha). Các khu kinh tế trọng điểm như Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng và Khu kinh tế chuyên biệt Hải Phòng tiếp tục tạo dư địa lớn để thu hút đầu tư và phát triển sản xuất, kinh doanh. Thành phố có 45 cụm công nghiệp đang hoạt động với tổng diện tích 2.356 ha.
Sự mở rộng và phát triển của các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố làm gia tăng nhu cầu tuyển dụng lao động. Theo kết quả khảo sát, năm 2026, các doanh nghiệp trong khu kinh tế, khu công nghiệp đang sử dụng 362.528 lao động Việt Nam, trong đó có 135.678 lao động ngoại tỉnh. Nhu cầu tuyển dụng của khu vực này ước tính trên 120.000 lao động trong năm 2026 và khoảng 400.000 lao động trong giai đoạn 2026 - 2030, tập trung chủ yếu ở các ngành điện tử, may mặc, cơ khí, công nghiệp hỗ trợ và các ngành sản xuất, dịch vụ liên quan. Thực tế này đặt ra yêu cầu tăng cường các giải pháp thu hút, đào tạo và cung ứng lao động, bảo đảm đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
Trong bối cảnh đó, nguồn lao động, đặc biệt lao động qua đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng trở thành một trong những yếu tố quan trọng quyết định khả năng thu hút đầu tư, mở rộng sản xuất và duy trì tốc độ tăng trưởng của thành phố. Việc bảo đảm đủ nguồn lao động, đúng cơ cấu và từng bước nâng cao chất lượng lao động không chỉ đáp ứng nhu cầu trước mắt của doanh nghiệp mà còn có ý nghĩa quyết định đối với khả năng thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hải Phòng trong giai đoạn 2026 - 2030 và những năm tiếp theo. Thành phố cần có chính sách đủ mạnh thu hút học sinh sau giáo dục phổ thông tham gia học trình độ trung cấp, cao đẳng đáp ứng các ngành, nghề ưu tiên phát triển của thành phố.

2. Các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước liên quan đến quan hệ xã hội
Ngày 13/5/2024 Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng ban hành Nghị quyết số 14-NQ/TU về đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; 

Ngày 19/01/2026, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Nghị quyết số 06- NQ/TU về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 13/5/2024; trong đó sửa đổi, bổ sung gạch đầu dòng thứ năm của điểm 2 Mục III về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp như sau: “rà soát, điều chỉnh một số chính sách đặc thù tạo chuyển biến đột phá trong giáo dục nghề nghiệp; trong đó tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung một số nghề được khuyến khích, ưu tiên hỗ trợ đào tạo, đào tạo lại, chú trọng đào tạo thường xuyên, đào tạo kỹ năng nghề, đào tạo ngoại ngữ cho người lao động, tăng cường tuyển sinh, đào tạo các nghề thị trường lao động có nhu cầu. Hỗ trợ nhà giáo trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp, kỹ sư, chuyên gia làm việc trong các doanh nghiệp tham gia đào tạo, bồi dưỡng nhằm chuẩn hóa kỹ năng nghề, nghiệp vụ sư phạm…”; 

Thực hiện quy định tại điểm h khoản 9 Điều 30 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, khoản 5 Điều 19 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019), khoản 4 Điều 27 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng (cũ) và Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật sau: 

- Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐND ngày 19/7/2024 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng quy định chính sách hỗ trợ đào tạo một số nghề trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2024 - 2030; 

- Nghị quyết số 35/2024/NQ-HĐND ngày 11/12/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương quy định chính sách hỗ trợ người lao động đã qua đào tạo tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương;
Ngày 26/10/2025, Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Nghị quyết số 52/NQ-HĐND về việc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng (cũ) và tỉnh Hải Dương ban hành trên địa bàn thành phố Hải Phòng (mới), trong đó Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐND ngày 19/7/2024, Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng (cũ) quy định chính sách hỗ trợ đào tạo một số nghề trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2024-2030 được áp dụng để thực hiện trên địa bàn thành phố Hải Phòng (mới);

Ngày 25/9/2026, Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Nghị quyết số 29/2026/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ đào tạo một số nghề trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2026 - 2030 thay thế Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐND ngày 19/7/2024 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng quy định chính sách hỗ trợ đào tạo một số nghề trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2024 – 2030.
II. THỰC TRẠNG QUAN HỆ XÃ HỘI

1. Quan hệ xã hội chưa có pháp luật điều chỉnh liên quan đến quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện chính sách trong dự thảo Quyết định
Năm 2024, Hội đồng nhân dân thành phố đã ban hành Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐND ngày 19/7/2024 quy định chính sách hỗ trợ đào tạo một số nghề trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2024 - 2030. Theo đó, thành phố quy định chính sách hỗ trợ đào tạo cho 09 ngành, nghề khuyến khích hỗ trợ đào tạo tại Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐND; so với năm 2023, khi chưa có Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐND, số lượng tuyển sinh người học 09 nghề theo Danh mục 09 nghề khuyến khích hỗ trợ đào tạo tại Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐND năm 2024 tăng 27% (khoảng 1.025 học sinh, sinh viên). Năm 2025, tổng số tuyển sinh GDNN đạt 95.020 học sinh, sinh viên, học viên; trong đó trình độ cao đẳng, trung cấp đạt 14.300 học sinh, sinh viên, tăng 3.000 học sinh, sinh viên so với năm 2024; trong đó, có 19 trường trung cấp, trường cao đẳng trên địa bàn thành phố tiến hành tuyển sinh, đào tạo cho 4.895 học sinh, sinh viên học 09 nghề theo Danh mục 09 nghề khuyến khích hỗ trợ đào tạo tại Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐND; Về số lượng học sinh, sinh viên đề nghị được thụ hưởng hỗ trợ kinh phí đào tạo theo chính sách của Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐND: Năm 2025 đến hết tháng 4/2026, có 537 người học (học sinh, sinh viên) của 07 trường (06 cao đẳng, 01 trung cấp)/15 trường cao đẳng, trung cấp được đề nghị hỗ trợ theo chính sách Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐND; Năm 2025, thành phố đã bố trí hơn 31 tỷ đồng hỗ trợ người, hỗ trợ nhà giáo theo Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐND, kinh phí thực hiện hỗ trợ chỉ đạt khoảng 10%; Năm 2026, thành phố đã bố trí hơn 38,2 tỷ đồng hỗ trợ người học, hỗ trợ nhà giáo theo Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐND, tuy nhiên, Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐND không quy định về hồ sơ, trình tự thủ tục thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo. Vì vậy trong quá trình thực hiện giải quyết hồ sơ, trình tự thủ tục đề nghị hưởng chính sách theo Nghị quyết gặp rất nhiều khó khăn vướng mắc, hồ sơ tài liệu, thủ tục không thống nhất. 
2. Lý do cần có quy định của pháp luật để điều chỉnh quan hệ xã hội

Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố để điều chỉnh quan hệ xã hội nêu trên là cần thiết vì các lý do sau:

Một là, thống nhất về thành phần hồ sơ đề nghị hỗ trợ chính sách đào tạo nghề cho từng loại đối tượng thụ hưởng
Hai là, xây dựng quy trình, trình tự và cách thức thực hiện hỗ trợ đối với từng đối tượng thụ hưởng.
Ba là, phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, phê duyệt và cấp phát kinh phí, đảm bảo việc sử dụng ngân sách đúng mục đích, hiệu quả, tránh lãng phí.
3. Thẩm quyền ban hành các quy định của pháp luật để điều chỉnh quan hệ xã hội
Căn cứ Điều 16, Điều 19 Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16/6/2025, quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân thành phố trong tổ chức thi hành Hiến pháp, pháp luật, văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp; bảo đảm các điều kiện cần thiết để thi hành Hiến pháp và pháp luật tại địa phương.

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 21 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15, quy định thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định để quy định biện pháp thi hành Hiến pháp, luật, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp về phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, quốc phòng, an ninh ở địa phương.

Ngày 25 tháng 9 năm 2026, Hội đồng nhân dân thành phố đã ban hành Nghị quyết số 29/2026/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ đào tạo một số nghề trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2026 - 2030. Tại Khoản 1, Điều 9 (Tổ chức thực hiện) của Nghị quyết 29/2026/NQ-HĐND, Hội đồng nhân dân thành phố đã giao: "Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật". 
Nghị quyết đã quy định cụ thể về phạm vi, đối tượng áp dụng, nguyên tắc hỗ trợ, phương thức và điều kiện hỗ trợ, thời gian thực hiện hỗ trợ, tuy nhiên, Nghị quyết chưa quy định chi tiết về hồ sơ, trình tự, thủ tục triển khai. Thực tiễn đòi hỏi phải có một văn bản quy phạm pháp luật để "cụ thể hóa" việc thực thi Nghị quyết, do đó, việc ban hành Quyết định quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo một số nghề trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2026-2030 là căn cứ pháp lý trực tiếp để: Hướng dẫn chi tiết về thành phần hồ sơ đăng ký (như Mẫu đơn đề nghị, Mẫu Công văn đề nghị, mẫu Quyết định, các tài liệu chứng minh, hồ sơ cho từng đối tượng thụ hưởng cụ thể); quy định một trình tự, thủ tục chung thống nhất (tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, phê duyệt); phân định rõ thẩm quyền phê duyệt hỗ trợ, quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước và trách nhiệm của các trường trung cấp, cao đẳng cũng như trách nhiệm của người được thụ hưởng chính sách.
III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 
Từ kết quả đánh giá thực trạng quan hệ xã hội nêu trên, Sở Giáo dục và Đào tạo xác định việc xây dựng, trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo một số nghề trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2026 - 2030 là cần thiết, có cơ sở thực tiễn, phù hợp thẩm quyền nhằm thống nhất trong việc hướng dẫn triển khai lập hồ sơ đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 29/2026/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân.
Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng trân trọng báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố./.
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